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         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: NGUYỄN ANH TUẤN
· Sinh ngày, tháng, năm: 06/11/1981                                                 Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Trưởng Khoa
· Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Động Lực – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
II. NỘI DUNG:

1. Thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Hiện nay, nhu cầu về dụng cụ, mô hình giảng dạy tại Khoa công nghệ Động lực Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đang rất lớn đắc biệt là các hệ thống về điều khiển điện tử.

Để đáp ứng yêu cầu lý thuyết luôn luôn gắn liền với thực tế đòi hỏi trong suốt quá trình giảng dạy lý thuyết chuyên môn người giáo viên phải sử dụng các thiết bị thật để mô tả và giải thích một cách trực quan nhất cho người học.
Vì vậy, việc nghiên cứu thiết kế mạch điều khiển gạt nước điều khiển điện tử là rất cần thiết 

2. Nội dung của đề tài nghiên cứu.

1. Thực trạng: 
Hiện nay việc ứng dụng công nghệ cao vào tất cả các lĩnh vực ngày nhiều và ngành ô tô cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Việc ứng dụng mạng CAN vào các mô hình thiết bị dạy học trong ngành ô tô hiện nay còn chưa được phổ biến
Vì vậy, việc nghiên cứu thiết kế mạng CAN điều khiển kính chiếu hậu ô tô là rất cần thiết

2. Nội dung sáng kiến

Hình 1. Mô hình hệ thống điều khiển gương chiếu hậu
Gương chiếu hậu là loại gương được gắn trên xe hơi nói chung và trên một số phương tiện giao thông khác. Thông thường, gương chiếu hậu được lắp ở hai bên thân xe và phần trên cùng của kính chắn gió. Nhiệm vụ gương chiếu hậu là một thiết bị an toàn thiết yếu của ôtô giúp người lái xe quan sát phía sau đảm bảo an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông. 

[image: image13.png]


​ Hình 2. Hệ thống điều khiển gương chiếu hậu có camera

Yêu cầu: 
Hệ thống điều khiển gương điện có những yêu cầu sau:
- Có kết cấu nhỏ gọn điều khiển dễ dàng ít phải chăm sóc bảo dưỡng sửa chữa
- Có tầm nhìn rộng hạn chế những điểm mù.
- Điều khiển tự động
- Có khả năng tự gập hoặc gập bằng tay
Phân loại: 
* Theo vị trí lắp đặt gương chiếu hậu chia làm hai loại: 
+ Gương chiếu hậu lắp trên kính chắn gió: Đây là loại gương chiếu hậu kiểu cũ tuy nhiên vẫn được sử dụng và rất cần thiết đối với lái xe có thể giúp lái xe quan sát trong khoang xe phía sau và giúp quan sát điều khiển xe được tốt hơn khi thực hiện lùi xe tránh va vào vật cản phía sau khó quan sát trong điểm mù.
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​
Hình 3. Gương chiếu hậu lắp trên kính chắn gió
+Gương chiếu hậu hai bên thân xe (gương chiếu hậu ngoài): Khi giao thông trên đường ngày càng trở nên đông đúc, người lái xe bắt đầu thấy được sự bất tiện của gương chiếu hậu kiểu cũ. Có rất nhiều điểm ở phía sau không nhìn thấy được, nhất là ở hai bên, khi gương được lắp ở trong xe. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu lắp trên kính chắn gió thường xuyên bị mất tác dụng bới người ngồi sau hay khi xe chở hàng hóa. Vì thế, các nhà sản xuất ôtô bắt đầu nghiên cứu chế tạo và ứng dụng loại gương chiếu hậu cho phép lái xe có tầm nhìn rộng hơn.
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Hình 4. Gương chiếu hậu hai bên thân xe
Loại gương chiếu hậu mới được ra đời có tên gọi Wingmirror (gương chiếu hậu hai bên thân xe). Ngày nay, bất cứ một chiếc xe hơi nào cũng được trang bị loại gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu hai bên thân xe được lắp đặt ở bên ngoài nên có thể trợ giúp cho người lái có được cái nhìn tốt hơn ở phía sau xe. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu thân xe còn cho phép điều chỉnh linh hoạt để có được góc nhìn tốt nhất, phù hợp với chiều cao và vị trí của người lái.
* Theo phương pháp điều khiển: 
+ Gương chiếu hậu điều khiển bằng tay: Hiện nay gương chiếu hậu điều khiển bằng tay vẫn được sử dụng rất phổ biến và rộng dãi chủ yếu sử dụng trên các xe tải, xe bus, xe đầu kéo và một số xe con đời cũ.
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Hình 5. Gương chiếu hậu điều khiển bằng tay
+ Gương chiếu hậu điều khiển điện:
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Hình 6. Gương chiếu hậu điều khiển điện ​
Việc ứng dụng gương chiếu hậu lắp bên ngoài xe đem đến cho người lái tầm quan sát tốt hơn. Tuy nhiên, trước kia, để điều chỉnh góc chiếu và gập gương lại khi đỗ xe, người lái đều phải thao tác bằng tay rất bất tiện. Gương chiếu hậu điều khiển điện ra đời đã khắc phục nhược điểm đó. Lái xe chỉ việc ngồi trong xe, điều khiển góc chiếu của gương và gập gương chỉ bằng một nút bấm. Một mạch điện được nối từ nút bấm tới môtơ, điều khiển gương theo nhiều hướng khác nhau.
* Theo chức năng: 
+ Gương chống chói: Khi lái xe vào ban đêm, một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến độ an toàn là gương chiếu hậu bị chói khi có xe đi phía sau rọi đèn pha.
Gương chống chói chính là giải pháp nâng cao độ an toàn. Khác với các loại gương chiếu hậu thông thường chỉ có một lớp kính, gương chống chói bao gồm hai lớp, trong đó lớp ngoài trong suốt và lớp bên trong được tráng chất phản xạ như các loại gương bình thường. Giữa hai lớp kính này có một chất gien từ tính có thể đổi màu dưới tác động của xung điện. Các cảm biến và bộ điều khiển trung tâm sẽ kiểm soát độ mờ và chống chói cho gương.
+ Gương chiếu hậu tích hợp màn hình: Một thực tế cho thấy, dù rất hữu ích nhưng gương chiếu hậu vẫn tồn tại những điểm mù, tức là những điểm mà lái xe không thể nhìn thấy được qua gương. Khi công nghệ phát triển, người ta ứng dụng các thiết bị camera gắn phía sau xe để khắc phục nhược điểm đó.
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Hình 7. Gương chiếu hậu tích hợp màn hình
Gương chiếu hậu trong, ngoài nhiệm vụ truyền thống còn được tích hợp màn hình. Tín hiệu hình ảnh sẽ được truyền trực tiếp lên màn hình trên gương chiếu hậu. Ở một số loại xe, bạn chỉ cần gài số lùi, màn hình lập tức hiển thị lên gương chiếu hậu.
+ Gương chiếu hậu tích hợp công nghệ di động Bluetooth: Không chỉ giúp cho các lái xe có thể quan sát xung quanh khi điều khiển xe ôtô mà gương chiếu hậu tích hợp công nghệ di động Bluetooth còn cho phép người lái dễ dàng đàm thoại điện thoại giúp an toàn hơn trong việc điều khiển xe. Gương chiếu hậu tích hợp công nghệ di động bluetooth có đầy đủ những tính năng của chiếc điện thoại di động như hiển thị số điện thoại gọi đến, từ chối lịch sự cuộc gọi đến, báo số bằng giọng nói, nhạc chuông khi có điện thoại gọi đến... Bộ đàm thoại kết nối Bluetooth gắn trên gương hỗ trợ tất cả các loại điện thoại di động có chức năng Bluetooth.
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Hình 8. Gương chiếu hậu tích hợp công nghệ di động Bluetooth

+ Gương chiếu hậu tích hợp GPS: Với hệ thống định vị toàn cầu (GPS) MirrorPilot gắn vào gương chiếu hậu, việc quan sát màn hình hiển thị thông tin dẫn đường sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thiết vị dẫn đường sử dụng hệ thống GPS tích hợp trên gương chiếu hậu sẽ cung cấp thông tin như khi lắp trên táp lô, đồng thời giúp mắt người lái không phải nhìn xuống mà vẫn nhìnđường phía trước. Khoa học công nghệ càng phát triển, chiếc gương chiếu hậu không chỉ đơn thuần là chiếc gương chiếu hậu nữa.
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Hình 9. Gương chiếu hậu tích hợp công nghệ di động Bluetooth
Người ta tích hợp ngày càng nhiều các chức năng như la bàn, đồng hồ đo nhiệt độ, cảnh báo an toàn giao thông vào gương chiếu hậu... Tất cả đều nhằm đem đến tiện ích, sự an toàn cũng như sự quan sát tốt nhất cho người lái. Đó chính là nền tảng cho việc phát triển, tích hợp công nghệ trên gương xe sau này.
Cấu tạo tổng quát: 
- Gương chiếu hậu: Gương chiếu hậu hai bên thân xe được lắp đặt ở bên ngoài nên có thể trợ giúp cho người lái có được cái nhìn tốt hơn ở phía sau xe. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu thân xe còn cho phép điều chỉnh linh hoạt để có được góc nhìn tốt nhất, phù hợp với chiều cao và vị trí của người lái.
- Rơle điều khiển 14 chân: Rơle điều khiển dùng để điều khiển gương chiếu hậu gập ra, gập vào.
- Công tắc phụ, và công tắc chỉnh tròng: Hai công tắc này được lắp trên cánh cửa xe bên người lái. Giúp người lái điều chỉnh gương một cách thuận tiện nhất.
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Hình 10. Công tắc điều khiển kính
- Mô tơ điện: Mô tơ điện được lắp bên trong xe cũng là loại mô tơ điện dùng nam châm vĩnh cửu.
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Hình 11. Motor điện của kính chiếu hậu
* Sơ đồ mạch điện hệ thống gập gương chiếu hậu.
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​
Hình 12. Sơ đồ mạch điều khiển kính chiếu hậu
* Nguyên lí hoạt động.
+ Khi chưa bật CTM dòng điện đi từ dương accu -> cầu chì -> 9,10 rơle ĐK gương -> 1,2 -> mô tơ gập gương trái, phải -> 3,4 ->11,12 -> mass. Hai gương trái, phải gập vào.
+ Khi bật CTM dòng điện đi từ dương accu -> cầu chì -> CTM -> 2 -> 3 rơle chính -> mass. Làm tiếp điểm rơle chính đóng lại. Lúc này có dòng dương accu ( 1 ( 4 rơle chính ( công tắc phụ -> 13 rơle ĐK gương qua cuộn dây -> 14 -> mass. Làm tất cả tiếp điểm của rơle ĐK gương bật sang vị trí bên kia. Vì vậy có dòng đi từ dương -> 9,10 -> 5,6 -> mô tơ gương trái, phải -> 7,8 -> 11,12 -> mass. Làm hai gương mở ra.
+ Khi tắt công tắc phụ dòngđiện đi như chưa bật CTM gương gập vào nhưng xe vẫn hoạt động bình thường.
- Khi CTCT ở vị trí LEFT : 
+ Khi bật lên có dòng đi từ dương accu -> 1 CTCT -> 7 -> mô tơ đi lên -> 3 -> 4 -> mass. Chỉnh tròng lên hoạt động.
+ Khi bật xuống có dòngđi từ dương accu -> 1 CTCT -> 3 -> mô tơ đi xuống -> 7 -> 4 -> mass. Chỉnh tròng xuống hoạt động.
+ Khi bật qua phải có dòng đi từ dương accu -> 1 CTCT -> 3 -> mô tơ qua phải -> 6 -> 4 -> mass. Chỉnh tròng qua phải hoạt động.
+ Khi bật qua trái có dòngđi từ dương accu -> 1 CTCT -> 6 -> mô tơ qua trái -> 3 -> 4 -> mass. Chỉnh tròng lên hoạt động. 
- Khi CTCT ở vị trí RIGHT : 
+ Khi bật lên có dòng đi từ dương accu -> 1 CTCT -> 5 -> mô tơ đi lên -> 3 -> 4 -> mass.Chỉnh tròng lên hoạt động.
+ Khi bật xuống có dòngđi từ dương accu -> 1 CTCT -> 3 -> mô tơ đi xuống -> 5 -> 4 -> mass. Chỉnh tròng xuống hoạt động.
+ Khi bật qua phải có dòng đi từ dương accu -> 1 CTCT -> 3 -> mô tơ qua phải -> 2 -> 4 -> mass.Chỉnh tròng qua phải hoạt động.
+ Khi bật qua trái có dòng đi từ dương accu -> 1 CTCT ( 2 -> mô tơ qua trái -> 3 -> 4 -> mass. Chỉnh tròng lên hoạt động.
3. Phạm vi áp dụng
Áp dụng giảng dạy môn hệ thống điện ô tô và thực hành điện ô tô 2 - Bộ môn điện ô tô tại Khoa Công Nghệ Động Lực – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

4. Thời gian áp dụng.
Học kỳ I năm học 2018 - 2019
· Thời gian bắt đầu: ngày 01 tháng 09 năm 2018

· Thời gian kết thúc: ngày 31 tháng 01 năm 2019
5. Hiệu quả mang lại.
· Giúp cho sinh viên tiếp cận với hệ thống mạng CAN được ứng dụng trên ô tô

· Giúp cho sinh viên hiểu được lý thuyết, cấu tạo và phương pháp điều khiển của kính chiếu hậu
· Giúp người học dễ dàng thao tác và vận hành
· Hạn chế việc hỏng thiết bị do thao tác của sinh viên
· Tăng cường trang thiết bị đào tạo của nhà trường


 Tp. Hồ Chí Minh, ngày  14   tháng   01  năm 2019

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
                  NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
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